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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Quản trị chiến lược kinh doanh trong thương mại điện tử (Strategic management in e-commerce) 
Mã số học phần: 7070228
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần:
	Lý thuyết :45
	Bài tập: 0
	Thực hành :0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90


2. Đơn vị quản lý học phần
2.1.Giảng viên giảng dạy:					Mã giảng viên
1. Ths. Nguyễn Đức Thắng	0702-10
2. Ths. Lê Đình Chiều	0702-12
2.2. Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp Mỏ
2.3. Khoa: Kinh tế- Quản trị kinh doanh
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1 Môn học tiên quyết:
3.2 Môn học học trước: 7070226 (Quản trị TMĐT căn bản)
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1. [bookmark: _Hlk37360158]Hiểu được các thuật ngữ về chiến lược trong môi trường thương mại điện tử
4.1.2. Nắm được các kiến thức và các công cụ trong hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp kinh doanh điện tử.
4.1.3. Nhận diện được các chiến lược KD và Chiến lược kinh doanh trong thương mại điện tử của doanh nghiệp;
4.1.4. Xây dựng được các kế hoạch kinh doanh cho tổ chức.
4.1.5. Vận dụng các kiến thức đã học để hoạch định chiến lược cho một tổ chức kinh doanh truyền thống và trong các doanh nghiệp có hoạt động TMĐT;
4.1.6. Tổ chức thực hiện và kiểm tra đánh giá và điều chỉnh chiến lược kinh doanh trong các tổ chức.
4.2. Kỹ năng   
4.2.1. Phân tích tình huống.
4.2.2 Có kỹ năng tư duy trong phê phán giải quyết vấn đề.
 4.2.3. Phát triển các kỹ năng phân tích, đánh giá cơ hội và thách thức khác nhau trong môi trường kinh doanh thay đổi.
4.2.4.  Rèn luyện cho người học kỹ năng tự nghiên cứu, kỹ năng thuyết trình và kỹ năng làm việc nhóm và chịu trách nhiệm về quá trình học tập có định hướng.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Trong xu thế thương mại hóa toàn cầu hiện nay, các phương thức kinh doanh truyền thống dần được thay đổi hoặc bổ sung thêm phương thức kinh doanh điện tử. Thương mại điện tử sẽ coi là xu hướng kinh doanh chính của các doanh nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ 4.0. Nhằm tận dụng lợi thế tiềm năng của internet, học phần này với mong muốn cung cấp cho các học viên những kiến thức liên quan đến chiến lược kinh doanh và cách thức xây dựng CLKD áp dụng cho những doanh nghiệp thực hiện hoạt động TMĐT. Nội dung chính của học phần hướng đến:
· [bookmark: _GoBack]Vai trò của TMĐT tử đối với tổ chức;
· Ảnh hưởng của nhà nước và xã hội đối với hình thức TMĐT B2C, B2B như thế nào?
· Môi trường kinh doanh thay đổi, doanh nghiệp nên lựa chọn mô hình kinh doanh nào?
· TMĐT sẽ phù hợp trong các lĩnh vực kinh doanh nào?
· Những điều kiện gì cần có đối với doanh nghiệp khi áp dụng TMĐT trong kinh doanh?
· Làm thế nào các doanh nghiệp có thể đạt được lợi thế cạnh tranh qua thông qua thương mại điện tử.
· Chiến lược kinh doanh trong TMĐT điện tử các doanh nghiệp sẽ lựa chọn là gì?
Nội dung học phần có gồm có 7 chương:
· [bookmark: _Hlk37360408]Chương 1: Tổng quan về chiến lược kinh doanh và Chiến lược kinh doanh trong thương mại điện tử
· Chương 2: Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu cho tổ chức 
· Chương 3: Ảnh hưởng của internet đến môi trường vĩ mô và cấu trúc ngành kinh doanh
· Chương 4: Phân tích nội bộ doanh nghiệp
· Chương 5: Chiến lược kinh doanh và chiến lược kinh doanh trong thương mại điện tử
· Chương 6: Hoạch định chiến lược kinh doanh
· Chương 7: Tổ chức thực hiện và đánh giá chiến lược kinh doanh trong thương mại điện tử
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về CLKD và Chiến lược kinh doanh trong thương mại điện tử
	6
	4.1.1

	1.1
	Thương mại điện tử
	1
	

	1.1.1
	Khái niệm
	 
	

	1.1.2
	Các thuật ngữ được sử dụng trong TMĐT
	 
	

	1.1.3
	Vai trò của TMĐT với tổ chức
	 
	

	1.2
	Phát triển TMĐT trong tổ chức
	1
	

	1.2.1
	Cơ sở áp dụng TMĐT
	 
	

	1.2.2
	Sự phát triển của internet
	 
	

	1.2.3
	Các giai đoạn trong TMĐT
	 
	 

	1.2.4
	Mô hình TMĐT
	 
	 

	1.3
	Xây dựng năng lực TMĐT
	2
	 

	1.3.1
	Thúc đẩy sáng tạo và năng lực phân tích
	 
	 

	1.3.2
	Đổi mới trong tổ chức
	 
	 

	1.3.3
	Tìm hiểu về kinh doanh điện tử qua các nghiên cứu điển hình
	 
	 

	1.4
	 CLKD và Chiến lược kinh doanh trong TMĐT
	2
	 

	1.4.1
	Khái niệm CLKD
	 
	 

	1.4.2
	Các phương thức trong cạnh tranh
	 
	 

	1.4.3
	Chiến lược kinh doanh trong TMĐT
	 
	 

	 
	Tóm tắt chương
	0
	 

	 
	Câu hỏi thảo luận
	 
	 

	 
	Câu hỏi ôn tập
	 
	 

	Chương 2
	Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu chiến lược cho tổ chức
	3
	4.1.1; 4.2.1

	2.1
	Tầm nhìn tổ chức
	1
	 

	2.2
	Sứ mệnh của tổ chức
	 
	 

	2.2
	Phân đoạn thị trường trong TMĐT
	1
	 

	2.2.1
	Phân đoạn thị trường kinh doanh
	 
	 

	2.2.2
	Phân đoạn thị trường kinh doanh trong TMĐT
	 
	 

	2.3
	Mục tiêu chiến lược và mục tiêu trong TMĐT
	1
	 

	 
	Tóm tắt chương
	 
	 

	 
	Case study
	 
	 

	 
	Câu hỏi ôn tập
	 
	 

	Chương 3
	Ảnh hưởng của internet đến môi trường vĩ mô và cấu trúc ngành kinh doanh
	6
	4.2.1; 4.2.2; 4.2.3

	3.1
	Phân tích môi trường vĩ mô
	2
	 

	3.1.1 
	Phân tích mức độ ứng dụng của TMĐT
	 
	 

	3.1.2
	 Đánh giá xu hướng tác động trong môi trường vĩ mô
	 
	 

	 
	       - Môi trường chính trị- pháp luật
	 
	 

	 
	       - Môi trường kinh tế
	 
	 

	 
	       - Môi trường văn hóa- xã hội
	 
	 

	 
	       - Môi trường công nghệ
	 
	 

	3.2
	Phân tích cấu trúc ngành kinh doanh
	2
	 

	     3.2.1
	 Đối thủ cạnh tranh trong ngành
	 
	 

	     3.2.2
	 Rào cản gia nhập ngành
	 
	 

	     3.2.3
	 Các sản phẩm thay thế
	 
	 

	     3.2.4
	 Năng lực thương lượng của người mua 
	 
	 

	     3.2.5
	 Năng lực thương lượng của người bán
	 
	 

	3.3
	Dự báo môi trường kinh doanh
	2
	 

	     3.2.1
	Dự báo sự biến động của môi trường kinh doanh
	 
	 

	    3.2.2
	Các phương pháp dùng trong dự báo
	 
	 

	 
	Tóm tắt chương
	 
	 

	 
	Case study
	 
	 

	 
	Câu hỏi thảo luận
	 
	 

	 
	Câu hỏi ôn tập
	 
	 

	Chương 4
	Phân tích nội bộ doanh nghiệp 
	6
	 4.2.3 4.2.2

	4.1
	Phân tích sản phẩm và dịch vụ
	1
	 

	4.2
	Phân tích thị trường
	2
	 

	4.2.1
	Phân đoạn thị trường người tiêu dùng
	 
	 

	4.2.2
	Phân đoạn thị trường doanh nghiệp
	 
	 

	4.2.3
	Lựa chọn và định vị sản phẩm
	 
	 

	4.3
	Phân tích chuỗi giá trị của doanh nghiệp
	2
	 

	4.4
	Phân tích mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong TMĐT
	1
	 

	 
	Tóm tắt chương
	 
	 

	 
	Case study
	 
	 

	 
	Câu hỏi thảo luận
	 
	 

	 
	Câu hỏi ôn tập
	 
	 

	Chương 5
	Chiến lươc KD và Chiến lược kinh doanh trong thương mại điện tử
	6
	 4.1.3

	5.1 
	Chiến lược cấp công ty
	2
	

	5.1.1
	Nhóm chiến lược tăng trưởng tập trung
	 
	

	5.1.2
	Nhóm chiến lược tăng trưởng hội nhập
	 
	

	5.1.3
	Nhóm chiến lược đa dạng hóa
	 
	

	5.1.4
	Nhóm chiến lược suy giảm
	 
	

	5.2
	Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
	2
	

	5.2.1
	Chiến lược nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh hiện tại
	 
	

	-
	Chiến lược chi phí thấp
	 
	 

	-
	Chiến lược khác biệt hóa
	 
	 

	-
	Chiến lược khác biệt hóa và chi phí thấp
	 
	 

	-
	Chiến lược tập trung
	 
	 

	5.2.2
	CLKD cho tình thế mắc kẹt trên thị trường
	 
	 

	5.3 
	Ảnh hưởng của TMĐT đến quy mô doanh nghiệp
	0,5
	

	5.3.1
	Khái niệm về quy mô và phạm vi kinh tế
	 
	

	5.3.2
	Lựa chọn thời điểm tham gia TMĐT
	 
	

	5.4
	Tác động của TMĐT đến mức độ hội nhập và liên kết 
	0,5
	

	5.5
	Chiến lược kinh doanh trong TMĐT
	1
	

	Chương 6
	Hoạch định chiến lược
	6
	 4.4.1; 4.1.2;  4.1.3; 4.2.4

	6.1
	Qui trình hoạch định chiến lược
	 
	

	6.2
	Các công cụ hoạch định chiến lược
	 
	

	6.3
	Hoạch định chiến lược cấp công ty
	 
	

	6.4
	Hoạch định chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
	 
	

	6.5
	Hoạch định chiến lược cấp chức năng
	 
	

	6.6
	Hoạch định chiến lược kinh doanh trong TMĐT
	 
	

	Chương 7
	Tổ chức thực hiện và đánh giá Chiến lược kinh doanh trong thương mại điện tử
	9
	  4.1.2; 4.1.6

	7.1
	Thực hiện chiến lược
	6
	 

	7.1.1
	Xây dựng mục tiêu và các kế hoạch ngắn hạn
	 
	 

	7.1.2
	Khách hàng và định vị khách hàng mục tiêu trong TMĐT
	 
	 

	7.1.3
	Kế hoạch hóa nguồn lực 
	 
	 

	7.1.4
	Tổ chức nội bộ cho thương mại điện tử
	 
	 

	-
	Lựa chọn các hình thức tương tác trực tuyến với khách hàng
	 
	 

	-
	Lựa chọn kênh phân phối trực tuyến/ không trực tuyến
	 
	 

	-
	Lựa chọn cơ cấu tổ chức cho hoạt động TMĐT
	 
	 

	7.1.5 
	Xây dựng các chính sách cho TMĐT
	 
	 

	 
	Chính sách cho e-Marketing
	 
	 

	 
	Chính sách nhân sự 
	 
	 

	 
	Chính sách tài chính
	 
	 

	 
	Chính sách CNTT cho TMĐT
	 
	 

	 
	Chính sách nghiên cứu phát triển
	 
	 

	7.1.6
	Phân bổ nguồn lực cho hoạt động TMĐT
	 
	 

	7.2
	Kiểm tra, đánh giá chiến lược kinh doanh trong TMĐT
	3
	 

	7.2.1
	Xác định nội dung kiểm tra
	 
	 

	7.2.2
	Thiết lập tiêu chuẩn trong kiểm tra
	 
	 

	7.2.3
	Đánh giá kết quả đạt được
	 
	 

	 
	Tóm tắt chương
	 
	 

	 
	Case study
	 
	 

	 
	Câu hỏi thảo luận
	 
	 

	 
	Câu hỏi ôn tập
	 
	 


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng viên thông báo cho lớp bài học sắp tới để chuẩn bị ở nhà. Đến lớp, giảng viên giảng bài, nêu câu hỏi gợi ý và sinh viên xung phong trả lời;
- Phương pháp giảng dạy lý thuyết kết hợp với bài tập;
- Phương pháp giảng dạy lý thuyết kết hợp với thảo luận tình hình thực tế tại doanh nghiệp;
- Phương pháp giảng dạy cách thức để giải quyết các vấn đề về bài tập lý thuyết, bài tập tính định lượng trong nội dung học;
- Các phương pháp giảng dạy tích cực khác như trò chơi, mesocard, bài tập tình huống (case study).
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và báo cáo cho buổi thảo luận ở trên lớp, tích cực thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau 
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Tham gia trao đổi, thảo luận trên lớp
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết, trắc nghiệm (60 phút)
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết,trắc nghiệm (60 - 75 phút).

- Tham dự   tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%


9.2 Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
1. Ths. Nguyễn Đức Thắng (2020 đang biên soạn), Bài giảng Chiến lược kinh doanh trong thương mại điện tử.
2. Tawifik Jelassi, Albrecht enderd, Strategies for e-bussiness, Ft Prentice Hall finacial times, 2004
3. PGS. Lê Thế Giới, Ts. Nguyễn Thanh Liêm, Ths.Trần Hữu Hải, Quản trị chiến lược, NXB dân trí, 2009 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Trao đổi
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Tổng quan về CLKD và Chiến lược kinh doanh trong thương mại điện tử
1.1. Thương mại điện tử 
1.2. Phát triển TMĐT trong tổ chức
	3












	
	0
	Sau buổi học đầu tiên giới thiệu về mục đích, nội dung, phương pháp nghiên cứu môn học, giáo viên sẽ đặt ra các câu hỏi nghiên cứu môn học. Sinh viên nghiên cứu trả lời các câu hỏi, tập hợp thông tin theo chủ đề.
Tham khảo tài liệu của bộ môn.
+ Tài liệu [1]: Đọc trước nội dung từng mục của chương 1;
+ Nghiên cứu các tài liệu tham khảo có liên quan để nắm vững thêm kiến thức.
+ Tìm hiểu trong thực tế về khái niệm và vai trò của chiến lược kinh doanh điện tử với tổ chức.

	2
	Chương 1: (tiếp)
1.3. Xây dựng năng lực TMĐT 
1.4. CLKD và Chiến lược kinh doanh trong TMĐT

	2



	0
	1
	+ Tài liệu [1]: Đọc trước nội dung từng mục của chương 1 trước khi bắt đầu lên lớp.
+ Tìm hiểu về năng lực KDĐT và những yếu tố cấu thành năng lực KDĐT.

	3
	Chương 2: Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu cho tổ chức trong KDĐT
2.1. Tầm nhìn tổ chức
2.2. Phân đoạn thị trường trong TMĐT
2.3. Mục tiêu chiến lược và mục tiêu trong TMĐT 
	3



	0
	0
	+ Tài liệu [1] và [2] 
Nghiên cứu các tài liệu tham khảo có liên quan để nắm vững thêm kiến thức.
+ Tìm hiểu trong thực tế vai trò của tầm nhìn và sứ mệnh của tổ chức.
+ Tìm hiểu cách thức phân đoạn thị trường.

	4
	Chương 3: Ảnh hưởng của internet đến môi trường vĩ mô và cấu trúc ngành kinh doanh
3.1. Phân tích môi trường vĩ mô
	2


	
	1
	+ Tài liệu [1] và [2]: Đọc trước nội dung từng mục của chương 3 trước khi bắt đầu lên lớp.
+ Nghiên cứu các tài liệu tham khảo có liên quan để nắm vững thêm kiến thức.

	5
	Chương 3: (tiếp)
3.2. Phân tích cấu trúc ngành kinh doanh 
3.3. Dự báo môi trường kinh doanh
	2
	
	1
	+ Tài liệu [1]; [2]: Đọc trước nội dung từng mục của Chương 3 trước khi bắt đầu tiết học.
+ Các công cụ trong dự báo môi trường

	6
	Chương 4: Phân tích nội bộ doanh nghiệp
4.1 Phân tích sản phẩm và dịch vụ
4.2. Phân tích thị trường
	

2






	
	

1







	Tài liệu [1]; [4]: Đọc trước nội dung từng mục của Chương 4 trước khi bắt đầu tiết học.
+ Nghiên cứu các tài liệu tham khảo có liên quan để nắm vững thêm kiến thức, làm cơ sở để trao đổi trong khi giảng viên giảng bài trên lớp

	7
	Chương 4: (tiếp)
4.2. Phân tích chuỗi giá trị của doanh nghiệp
4.3. Phân tích mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp trong TMĐT
	2
	
	1
	Tài liệu [1]; [4]: Đọc trước nội dung từng mục của Chương 4 trước khi bắt đầu tiết học.
+ Nghiên cứu về chuỗi giá trị doanh nghiệp theo quan điểm của M.porter

	8
	Thảo luận 4 chương và kiểm tra giữa kỳ
	
	3
	
	Sinh viên ôn kiến thức các chương đã học và thực hiện kiểm tra giữa kỳ.

	9 và 10
	Chương 5: Các hoạt chiến lươc KD trong thương mại điện tử
5.1. Chiến lược cấp công ty
5.2. Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
5.3. Ảnh hưởng của KDĐT đến quy mô doanh nghiệp
5.4 Tác động của TMĐT đến mức độ hội nhập và liên kết 
5.5 Chiến lược kinh doanh trong TMĐT
	6
	
	0
	Tài liệu [1], [5]: Đọc trước nội dung từng mục của Chương 5 trước khi bắt đầu tiết học.
+ Nghiên cứu các tài liệu tham khảo có liên quan để nắm vững thêm kiến thức, làm cơ sở để trao đổi trong khi giảng viên giảng bài trên lớp

	11 và 12
	Chương 6: Hoạch định chiến lược
6.1 Qui trình hoạch định chiến lược
6.2 Các công cụ hoạch định chiến lược
6.3 Hoạch định chiến lược cấp công ty
6.4 Hoạch định chiến lược cấp đơn vị kinh doanh
6.5 Hoạch định chiến lược cấp chức năng
6.6 Hoạch định chiến lược kinh doanh trong TMĐT
	4
	2
	
	Tài liệu [1]: Đọc trước nội dung từng mục của Chương 6 trước khi bắt đầu tiết học.
- Tìm hiểu các công cụ trong hoạch định chiến lược như ma trận SWOT, BCG, Mc.Kinsey...


	13, 14, 15
	Chương 7: Tổ chức thực hiện và đánh giá Chiến lược kinh doanh trong thương mại điện tử
7.1. Thực hiện chiến lược
7.2. Kiểm tra, đánh giá chiến lược kinh doanh trong TMĐT
Ôn tập
	6
	3
	
	Tài liệu [1]: Đọc trước nội dung từng mục của Chương 7 trước khi bắt đầu tiết học.
+ Nghiên cứu các tài liệu tham khảo có liên quan để nắm vững thêm kiến thức, làm cơ sở để trao đổi trong khi giảng viên giảng bài trên lớp
+ Sinh viên sẽ ôn tập lại nội dung toàn bộ chương trình học, có nội dung vấn đề thắc mắc có thể trao đổi với nhóm, với Giảng viên để giải đáp.
+ Tùy tình hình cụ thể Giảng viên có thể lên lớp ngoài giờ quy định để hướng dẫn sinh viên tự học hoặc ôn tập nội dung kiến thức môn học.
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